Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững/ VFCO	  Mã số/ Code:      /VPCCR-LOGO

HỢP ĐỒNG/ AGREEMENT
Mã số/Code: xxx/VPCCR-LOGO
Về việc cấp quyền sử dụng nhãn VFCS
Regarding the VFCS trademarks usages
	Căn cứ Quyết định số 3925/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 191/QĐ-BNN- TCLN ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thành lập Văn phòng Chứng chỉ rừng bền vững;
	Pursuant to Decision No. 3925/QD-BNN-TCCB dated October 4, 2021 of the Minister of Agriculture and Rural Development on the adjustment and supplement of Decision No. 191/QD-BNN-TCLN dated January 11 2019 of the Minister of Agriculture and Rural Development on the establishment of the Vietnam Forest Certification Office;

	Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-KHLN-TCHC ngày 01/11/2021 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững;
	Pursuant to Decision No. 368/QD-KHLN-TCHC dated November 1, 2021 of the Director of the Vietnames Academy of Forestry Sciences, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Vietnam forest certification office;

	Căn cứ các quy định sử dụng nhãn quy định tại tiêu chuẩn VFCS ST 1008: 2022 và PEFC ST 2001:2020;
	Pursuant to the rules on the use of trademarks specified in VFCS ST 1008: 2022;

	Căn cứ Đăng ký sử dụng nhãn của … ngày … tháng … năm ….
	Pursuant to the registration to use the trademarks of …. on …..

	Hôm nay ngày …. tháng … năm …, tại Văn phòng Chứng chỉ rừng chúng tôi gồm:
	Today, on ….., at the Vietnam Forest Certification Office, we include:



	Bên cấp phép quyền sử dụng Nhãn (gọi tắt là Bên A): Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO)
	VFCS Trademarks owner (Party A): Vietnam Forest Certification Office (VFCO)

	Địa chỉ: Số 46 Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Số điện thoại: +84 2466857688, 
Email: vfco.vietnam@vafs.gov.vn
Mã số thuế:0109861374
Người đại diện: ông Vũ Tấn Phương
Chức vụ: Giám đốc
	Address: No. 46 Duc Thang, Duc Thang Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi 
Phone number: +84 2466857688, 
Email: vfco.vietnam@vafs.gov.vn
Tax code: 0109861374
Representative: Mr. Vu Tan Phuong
Position: Director



	Bên sử dụng Nhãn VFCS (gọi tắt là Bên B): 
	VFCS Trademarks user (Party B): 

	Địa chỉ: 
Số điện thoại: 
Email: 
Số ĐKKD: 
Người đại diện: 
Chức vụ:
	Address: 
Tel: 
Email: 
Bussiness license: 
Representative: 
Position:

	Hai bên cùng thỏa thuận và ký hợp đồng sử dụng nhãn VFCS và PEFC với các điều khoản sau:
	The two parties discussed and agreed to sign a contract on the VFCS and PEFC trademarks usage with the following terms:



	Điều 1. Nguyên tắc chung
	Article 1: General principles

	1.1. Tuân thủ quy định sử dụng nhãn VFCS theo tiêu chuẩn VFCS ST 1008:2022 và tiêu chuẩn;
	1.1. Strictly comply with rule on using VFCS trademark according to VFCS ST 1008:2022 and PEFC ST 2001:2020;

	1.2. Việc sử dụng trái phép nhãn VFCS và PEFC sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam và quy định của PEFC.
	1.2. Unauthorized use of VFCS trademarks will be handled in accordance with Vietnamese law and PEFC regulations.



	Điều 2. Quyền sở hữu nhãn
	Article 2. Ownership of the VFCS and PEFC trademarks

	2.1. Nhãn VFCS là nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền tại Việt Nam và thuộc sở hữu của Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia. Việc sử dụng trái phép các tài liệu có bản quyền này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
	2.1. The VFCS trademarks is a registered trademark in Vietnam and is owned by the Vietnam Forest Certification Scheme. Unauthorized use of these copyrighted materials will be handled in accordance with Vietnamese law.

	2.2. Nhãn PEFC và tên viết tắt PEFC là tài liệu có bản quyền và là nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế thuộc sở hữu của Hội đồng PEFC. Việc sử dụng trái phép các tài liệu cóbản quyền này bị cấm. VFCO và Hội đồng PEFC có quyền khởi kiện tổ chức, cá nhân vi phạm quy định sử dụng nhãn PEFC.
	2.2. The PEFC trademarks and its abbreviation PEFC are copyrighted material and are internationally registered trademarks owned by the PEFC Council. Unauthorized use of this copyrighted material is prohibited. VFCO and PEFC Council have the right to sue organizations and individuals that violate the regulations on using the PEFC trademarks.



	Điều 3. Quyền và Trách nhiệm của bên A
	Article 3. Right and responsibility of Party A

	3.1. Cung cấp cho bên B tài khoản tạo nhãn PEFC trong vòng hai tuần sau khi cả hai bên ký hợp đồng;
	3.1. Take responsibility to provide party B an account access to the PEFC Label Generator within two weeks after both parties sign the contract;

	3.2. Giám sát việc sử dụng nhãn VFCS và PEFC; xử lý vi phạm trong trường hợp bên B không tuân thủ quy định sử dụng nhãn VFCS và PEFC theo hợp đồng hai bên đã ký;
	3.2. Have a right to monitor the use of VFCS and PEFC trademarks; handle violations in case Party B does not comply with the rules on using VFCS and PEFC trademarks according to the contract;

	3.3. Thông báo cho bên B về những thay đổi liên quan đến các quy định sử dụng nhãn VFCS và PEFC. 
	3.3. Inform the party B any changes, modifications related to the procedures, guidelines and requirements of VFCS and PEFC Trademarks usage rules.



	Điều 4. Quyền và trách nhiệm của bên B
	Article 4. Right and responsibility of Party B

	4.1. Được sử dụng Nhãn VFCS và PEFC cùng với mã số nhãn được cấp theo đúng mục đích đăng ký ngay sau khi ký kết hợp đồng này, bao gồm: 
a) Nhãn VFCS: (Xem mục 4.3 tiêu chuẩn VFCS/ PEFC ST 1008:2022 và lựa chọn các mục đích sử dụng phù hợp để điền vào đây)

b) Nhãn PEFC: 
· Ngoài sản phẩm (Xem mục 5.3 tiêu chuẩn PEFC ST 2001:2020 và lựa chọn các mục đích sử dụng phù hợp để điền vào đây)

	4.1. To use the VFCS and PEFC trademarks together with the issued licence number for the right purposes for registration immediately after signing this contract, including : 
a) VFCS Logo: (See Article 4.3 of the standard VFCS/PEFC ST 1008:2022 and select appropriate uses to fill in here.)

 b) PEFC trademarks:
·  Off product: (See Article 5.3 of the standard PEFC ST 2001:2020 and select appropriate uses to fill in here.)

	4.2. Không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng nhãn VFCS và PEFC khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
	4.2. Do not allow any third party to use the VFCS and PEFC trademarks without the written consent of Party A .

	4.3. Thông báo cho bên A ngay lập tức và trung thực về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến dữ liệu nhận dạng và trạng thái công nhận của bên B.
	4.3. Notify Party A immediately and truthfully of any changes to Party B's identity data and accreditation status .

	4.4. Gửi bên A báo cáo danh mục tất cả các hoạt động sử dụng nhãn bên ngoài sản phẩm theo định kỳ hàng năm hoặc bất cứ khi nào bên A yêu cầu.
	4.4. Send Party A a report on a list of all activities using trademarks off-product annually or whenever Party A requests .

	4.5. Thông tin cho bên A về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng nhãn VFCS.
	4.5. Inform Party A about difficulties and problems in the process of using VFCS trademarks.



	Điều 5. Xử lý vi phạm quy định sử dụng nhãn VFCS
	Article 5: Penalty

	5.1. Nếu bên B cố ý không tuân thủ quy định sử dụng nhãn, thì sẽ bị phạt số tiền tương đương 1/5 tổng giá trị của các sản phẩm đã mua bán trên thị trường có sử dụng nhãn VFCS;
	5.1. If party B intentionally does not comply with the regulations on using trademarks, it will be fined equally to 1/5 of the total value of products traded on the market using VFCS and PEFC labels.

	5.2. Trường hợp bên B không tuân thủ quy định sử dụng nhãn một cách vô ý và có bằng chứng chứng minh sự vô ý, thì mức phạt không vượt quá số tiền nguyên tệ là 15.000 Franc Thụy Sỹ (CHF). Tiền phạt sẽ được quy đổi về tiền Việt Nam đồng (VNĐ) theo tỷ giá của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại thời điểm áp dụng hình thức phạt.
	5.2. In case Party B fails to comply with the regulations on unintentional use of the trademarks and there is evidence to prove the negligence, the fine shall limited to 15,000 Swiss Francs (CHF). The fine will be converted into Vietnamese Dong (VND) at the exchange rate of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam at the time of applying the penalty.

	5.3. Bên A có quyền thay đổi mức xử phạt. Mức xử phạt có hiệu lực sau 90 ngày khi bên A thông báo trên Website của Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
	5.3. Party A has the right to change the amount of penalty. The change will take effect after 90 days when Party A announces it on the Website of the Vietnam Forest Certification Office .



	Điều 6. Chấm dứt hợp đồng
	Article 6: Contract Termination

	6.1. Trường hợp một bên nào đó muốn chấm dứt hợp đồng thì cần phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 3 tháng;
	6.1. Either party may terminate the contract with three-month prior notice by official letter .

	6.2. Bên A tạm thời đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng ngay lập tức nếu nghi ngờ hoặc phát hiện thấy bên B không tuân thủ theo quy định tại Điều 1 và Điều 4 của hợp đồng này;
	6.2. Party A may revoke the contract temporarily with immediate effect while a suspicion of Party B's contravention of Article 1 and 4 of this contract.

	6.3. Trường hợp phát hiện việc sử dụng sai mục đích hoặc nghi ngờ sử dụng sai mục đích, bên A sẽ gửi cho bên B một văn bản yêu cầu giải thích và thông báo về việc đình chỉ tạm thời hợp đồng. Bên B có hai tuần kể từ được thông báo để giải trình cho bên A. Việc đình chỉ tạm thời sẽ có hiệu lực trong thời gian tối đa là một tháng sau khi bên B đưa ra giải trình liên quan đến việc sử dụng sai mục đích cho bên A. Nếu việc sử dụng sai mục đích được xác nhận, việc đình chỉ tạm thời sẽ được gia hạn thêm ba tháng. Trong ba tháng này, bên B phải thực hiện các biện pháp khắc phục để giải quyết việc sử dụng sai mục đích. Sau ba tháng này, bên A sẽ xem xét các biện pháp khắc phục được thực hiện và có thể hủy bỏ quyết định đình chỉ tạm thời hợp đồng hoặc có thể quyết định chấm dứt hợp đồng sử dụng nhãn. Trong cả hai trường hợp, bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho bên B về quyết định của mình.
	6.3. In case of detecting misuse or suspecting of misuse, Party A will send Party B a written request for explanation and notice of temporary suspension of the contract. Party B has two weeks from being notified to explain to Party A. The temporary suspension will take effect for a maximum period of one month after Party B gives an explanation related to the misuse purpose for party A. If misuse is confirmed, the temporary suspension will be extended for another three months. During these three months, Party B shall implement corrective measures to resolve the misuse. After three months, Party A will review the corrective measures taken and may cancel the decision to temporarily suspend the contract or may decide to terminate the contract to use the trademarks. In both cases, Party A will notify Party B in writing of its decision.

	6.4. Nếu có khiếu nại của bên thứ ba hoặc nếu bên A có lý do để tin rằng hợp đồng đang bị vi phạm, bên A có quyền thực hiện (tự mình hoặc ủy quyền cho bên thứ ba) kiểm tra tại chỗ hoạt động của bên B. Bên B sẽ chịu trách nhiệm về chi phí kiểm tra nói trên và bất kỳ hậu quả nào khác.
	6.4. If there is a third party's complaint or if Party A has evidence to believe that the contract is being breached, Party A has the right to perform (self-implement or authorize a third party) on-site inspection of the operation of Party B. Party B will be responsible for the above inspection costs and any other consequences.

	6.5. Bên A có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức nếu có lý do để tin rằng bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng hoặc tiêu chuẩn không được tuân thủ; hoặc bên B sử dụng nhãn với mục đích chê bai.
	6.5. Party A may terminate the contract immediately if it has reason to believe that any provision of the contract or standard has not been complied with; or Party B uses the trademarks for disreputing purposes .

	6.6. Bên A không có nghĩa vụ bồi thường cho bất kỳ khoản chi phí hoặc thiệt hại nào khác liên quan đến việc đình chỉ, thu hồi hoặc chấm dứt Hợp đồng sử dụng nhãn VFCS.
	6.6. Party A has no obligation to compensate for any other costs or damages related to the suspension, revocation or termination of the Contract to use the VFCS trademarks.



	Điều 7. Bảo mật thông tin
	Article 7. Data treatment

	7.1. Bên A có thể thu thập một số thông tin của bên B. Thông tin được thu thập bao gồm: tên đầy đủ của người liên hệ, địa chỉ email và số điện thoại. Thông tin này cần thiết cho các hoạt động bình thường của hệ thống chứng nhận. Thông tin này được công bố công khai trên trang web của Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững; bên A có thể chia sẻ chúng với các bên thứ ba được giới hạn và dành riêng cho mục đích chứng nhận. Những thông tin này là không thể thiếu để đảm bảo hoạt động của hệ thống chứng nhận, chẳng hạn như để theo dõi tính hợp lệ của giấy phép sử dụng nhãn và các sản phẩm được chứng nhận, bởi người tiêu dùng và bên thứ ba.
	7.1. Party A may collect some information of Party B. The collected information includes: full name of contact person, email address and phone number. This information is necessary for the normal operation of the certification scheme. This information is publicly available on the website of the Vietnam Forest Certification Office; Party A may share them with third parties that are limited and exclusive to certification purposes. This information is integral to ensuring the functioning of the certification scheme, such as for monitoring the validity of licenses to use trademarkss and certified products, by consumers and third parties.

	7.2. Thông tin của bên B được lưu giữ công khai trong thời hạn năm năm sau khi kết thúc hiệu lực của hợp đồng sử dụng nhãn. Thông tin sau đó sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nội bộ để theo dõi các giấy phép.
	7.2. Party B's information is kept publicly for a period of five years after the expiration of the contract to use the trademarks. The information will then be stored in an internal database to keep track of the licenses.

	7.3. Bằng việc ký vào hợp đồng này, bên B đồng ý với thủ tục xử lý thông tin này. Trong trường hợp bên B không muốn thông tin này được công bố rộng rãi, giấy phép sẽ bị hủy bỏ.
	7.3. By signing this contract, Party B agrees to this information processing procedure. In case Party B does not want this information to be made public, the license will be canceled .



	Điều 8. Giải quyết tranh chấp
	Article 8. Applicable law and place of jurisdiction

	8.1. Hợp đồng này dựa trên pháp luật của Việt Nam.
	8.1. This contract is developed based on Vietnamese laws and regulations.

	8.2. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản đã ghi thỏa thuận trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi hai bên sẽ thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc giải quyết để thực hiện tốt hợp đồng. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được bất đồng thì sẽ đưa vấn đề ra phân xử theo pháp luật hiện hành. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng và phải được các bên tuân theo. Án phí sẽ do bên thua kiện trả, trừ phi có sự thỏa thuận của hai bên.
	8.2. The two parties commit to strictly and fully comply with the articles stated in the contract. In the process of implementation, if there is a need of contract modification, the two parties will discuss together to amend the contract. In case the two parties cannot resolve the disagreement, they will bring the matter to arbitration according to the current law. The decision of the court is final and must be followed by the parties. Court charges will be paid by the losing party, unless agreed by both parties. .

	8.3. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được tòa án Việt Nam giải quyết.
	8.3. Any dispute arising from this contract will be resolved by the Vietnamese court.



	Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng
	Article 9. The validity of Contract

	9.1. Hợp đồng có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết;
	9.1. The contract enters into force when it has been signed by both parties.

	9.2. Hợp đồng này được thành lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.
	9.2. This contract is made into 02 copies with the same legal validity, each party keeps 01 copies for performance .




	ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
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